
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÔNG TRẠNG THÀNH TÍCH 

(Kèm theo Công văn số 2068/SNV-BTĐKT ngày 19/7/2025 của Sở Nội vụ) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 

1. Đối với cá nhân: Tiêu chuẩn được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng: “Huân chương Lao động” hạng Nhất để 

tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng 

danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh. 
 

TT 
Cá nhân  

đề nghị khen thưởng 

Thời 

gian 
Thành tích đạt được 

Ý kiến  

thẩm định 
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Ông Hoàng Xuân Ánh, 

nguyên Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, nguyên Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng 

2016 
Huân chương Lao động hạng Nhì tại Quyết định số 5091/QĐ-CTN ngày 

16/9/2016 của Chủ tịch nước đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc 

Đủ tiêu chuẩn 

quy định tại 

điểm đ khoản 1 

Điều 42 Luật Thi 

đua, khen 

thưởng 2017 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Kết luận số 915-KL/TU ngày 02/3/2018 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 1027/QĐ-VP ngày 

29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh 

2018 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Kết luận số 1061-KL/TU, ngày 25/02/2019 

của Tỉnh ủy Cao Bằng  

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 497/QĐ-VP, ngày 

24/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 

2019 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Kết luận số 1209-KL/TU, ngày 12/02/2021 

của Tỉnh ủy Cao Bằng 

-  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” theo Quyết định số 999/QĐ-UBND, ngày 

03/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng 

2020 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Kết luận số 03-KL/TU, ngày 03/02/2021 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 59/QĐ-VP, ngày 

14/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 
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2021 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kết luận số 167-KL/TU, ngày 14/02/2022 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo Quyết định số 76/QĐ-VP, ngày 

10/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

2022 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kết luận số 482-KL/TU, ngày 23/02/2023 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 3432/QĐ-VP, ngày 

28/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

2023 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kết luận số 923-KL/TU, ngày 26/01/2024 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 

01/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng 

2024 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kết luận số 1187-KL/TU, ngày 20/01/2025 của 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 5091/QĐ-VP, ngày 

31/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh 

Đã được Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 và sau đó liên tục có 08 năm 

(2017-2024) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 04 năm được công nhận 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh" và có 08 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 
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II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

1. Đối với cá nhân: Tiêu chuẩn được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng: “Huân chương Lao động” hạng Ba 

để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

e) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

 

TT 
Cá nhân  

đề nghị khen thưởng 

Thời 

gian 
Thành tích đạt được 

Ý kiến  

thẩm định 

1 Ông Nông Văn Truyền, 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông 

Chuyên, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Cao Bằng 

2013 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2258/QĐ-TTg ngày 

19/11/2013 đã có thành tích trong công tác từ năm học 2008 - 2009 đến năm 

học 2012 -2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc 

Đủ tiêu chuẩn 

quy định tại 

điểm e khoản 1 

Điều 44  

Luật Thi đua, 

khen thưởng 

2014 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 125/TB-THPT Chuyên ngày 

10/6/2014 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1271/QĐ-SGDĐT ngày 

23/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2015 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 129/TB-THPT Chuyên ngày 

10/6/2015 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1322/QĐ-SGDĐT ngày 

22/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2016 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 124/QĐ-THPT Chuyên ngày 

11/6/2016 của  Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

2017 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Quyết định số 130/QĐ-THPT Chuyên ngày 

12/6/2017 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2018 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 132/TTr-THPT Chuyên ngày 

11/6/2018 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2019 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Kết quả đánh giá, phân loại viên chức quản 
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lí các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Cao Bằng ngày 28/6/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT ngày 

05/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2020 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 990/TB-SGDĐT ngày 

31/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 395/QĐ-SGDĐT ngày 

24/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

2021 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Thông báo số 818/TB-SGDĐT ngày 10/6/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

2022 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Thông báo số 1022/TB-SGDĐT ngày 10/6/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

2023 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1116/TB-SGDĐT ngày 

12/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; 

2024 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1566/QĐ-SGDĐT ngày 

12/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 843/QĐ-SGDĐT ngày 

09/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2025 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1593/TB-SGD&ĐT ngày 

17/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 751/QĐ-SGDĐT ngày 

18/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 năm liên tục (từ năm 2014 

đến năm 2025) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 08 năm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 06 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

2 Bà Mai Thị Thúy Hòa, 

Tổ trưởng chuyên môn 

Trường Trung học phổ 

thông Chuyên, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Cao 

Bằng 

2012 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số số 135/QĐ-TTg 

ngày 11/01/2013 đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 

học 2007-2008 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

Đủ tiêu chuẩn 

quy định tại 

điểm e khoản 1 

Điều 44  

Luật Thi đua, 

khen thưởng 
2013 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Phiếu đánh giá xếp loại viên chức ngày 

15/8/2013. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1296/QĐ-SGD&ĐT ngày 

25/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  
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2014 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 125/TB-THPT Chuyên ngày 

10/6/2014 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 1271/QĐ-SGD&ĐT ngày 

23/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

2015 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 129/TB-THPT Chuyên ngày 

10/6/2015 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2016 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 124/QĐ-THPT Chuyên ngày 

11/6/2016 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

2017 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 130/QĐ-THPT Chuyên ngày 

12/6//2017 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2018 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 132/QĐ-THPT Chuyên ngày 

11/6/2018 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 390/QĐ-SGD& ĐT-VP 

ngày 21/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao 

2019 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 77/QĐ -THPT Chuyên ngày 

03/6/2019 của trường THPT Chuyên Cao Bằng;  

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại  Quyết định số 661/QĐ-SGD&ĐT ngày 

05/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2020 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 71/QĐ-THPT Chuyên ngày 

26/6/2020 của  Trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2021 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 52/TB-THPT Chuyên ngày 

24/5/2021 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 280/QĐ-SGD& ĐT-VP 

ngày 24/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

2022 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 90/TB-THPT ngày 24/5/2022 

của  trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2023 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 111/TB-THPT ngày 29/5/2023 

của  trường THPT Chuyên Cao Bằng. 

2024 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 159/TB-THPT ngày 25/5/2024 

của trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 843/QĐ-SGD&ĐT ngày 

09/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  
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(Ấn định danh sách gồm 03 cá nhân) 

 

2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Thông báo số 163/TB-THPT Chuyên ngày 

22/5/2025 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tại Quyết định số 751/QĐ-SGD&ĐT ngày 

186/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.  

Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 năm liên tục (từ năm 2013 

đến năm 2025) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 12 năm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
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